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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
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 Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
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Câu 1:  WINDOWS    (1 đ) 

 Trên ổ đĩa D: \ hãy tạo cây thư mục như sau:  

 

 

 

 

 

- Tìm kiếm 2 tập tin có phần mở rộng TXT,  chép 2 tập tin này vào thư mục BAITHI. 

Câu 2 : WINWORD (4 đ) 

Tạo tập tin có tên là Word.docx theo mẫu sau và lưu tại thư mục BAI THI của cây thư mục trên. 
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Câu 3 : EXCEL  (5 đ) 

 Nhập dữ liệu, định dạng giống mẫu, thực hiện các yêu cầu, lưu vào thư mục BAI THI của cây thư 

mục trên với tên Excel.xlsx. (0.5 đ) 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ NĂM 2019 

        
STT Hợp đồng Tên Hàng Ngày tháng Tên đại lý Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 MSRH ? 12/01 ? 20 ? ? 

2 HLVK   24/08   30     

3 HLCN   12/04   15     

4 TARH   30/03   50     

5 SNVM   25/06   50     

6 HLCN   09/05   20     

7 MSVK   10/07   25     

8 TAVM   05/04   45     

Bảng 1:     
Mã hàng RH VK CN VM 

Tên hàng Rhum Anh đào Rượu Vodka Chifons Cognac Vang Mỹ cao cấp 

Đơn giá 120000 160000 240000 90000 

Bảng 2:   BẢNG THỐNG KÊ  

Mã đại lý Tên đại lý  Tên hàng Tổng số lượng  
MS Minh Sơn  Rượu Vodka ?  
SN Suối Nghệ  Vang Mỹ cao cấp ?  
HL Huỳnh Long     
TA Thụy Anh     

Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của hợp đồng là Mã đại lý. 

- 2 ký tự cuối của hợp đồng là Mã hàng. 

Yêu cầu: 

1. Nhập dữ liệu bài thi (1đ) 

2. Tên hàng: dựa vào Hợp đồng tra trong BẢNG 1. (0.5đ) 

3. Tên đại lý: dựa vào Hợp đồng tra trong BẢNG 2. (0.5đ) 

4. Đơn giá: dựa vào Hợp đồng tra trong BẢNG 1. Nếu mặt hàng của đại lý “Huỳnh Long” thì Đơn giá 

giảm 2%. (0.5đ) 

5. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu mặt hàng bán trước tháng 5 thì giảm 3% (Số lượng * Đơn 

giá).  (0.5 đ) 

6. Lập BẢNG THỐNG KÊ theo mẫu. (0.5đ) 

7. Rút trích những mặt hàng “Rượu Vodka” và “Rhum Anh Đào”. (0.5đ) 

8. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Số lượng, nếu trùng nhau thì sắp xếp giảm dần theo Tên đại lý. 

(0.5đ) 

9. Vẽ biểu đồ với dữ liệu của BẢNG THỐNG KÊ. (0.5đ) 

 
 TRƯỞNG KHOA    TRƯỞNG BỘ MÔN          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
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 Ý Đáp án Điểm 

Câu1  WINDOWS 1 

 

1 Tạo cây thư mục. 0.5 

2 Tìm kiếm tập tin 
0.5 

Câu 2  WINWORD 4 

 1 Tạo bảng, nhập liệu, canh lề 0.5 

2 
Tạo Word Art  

Dùng  tab,  kẻ khung 
1 

3 Nhập văn bản  0.5 

4 Tạo Word Art,  Drop Cap 1 

5 Chèn hình, chia cột, chèn Shape 1 

Câu 3  EXCEL 5 

4 
1.  

Nhập dữ liệu, định dạng giống mẫu, thực hiện các yêu cầu, lưu vào thư mục 

BAITHI. 
1 

2.  Tên hàng: =HLOOKUP(right(Số hợp đồng,2), Bảng 1,2,0) 0.5 

3.  Tên đại lý: = VLOOKUP(left(số hợp đồng,2), Bảng 1,2,0) 0.5 

4.  
Đơn giá: =  HLOOKUP(right(Số hợp đồng,2), Bảng 1,3,0) *if(Tên 

hàng=”Huỳnh Long”, 98%,100%) 
0.5 

5.  Thành tiền: = (Đơn giá * Số lượng) *if( month( ngày tháng )<=6 ), 97%, 100%) 0.5 

6.  
SUMIF(Cột tên hàng, “ Rượu Vodka” , Cột số lượng) 

SUMIF(Cột tên hàng, “ Rượu Vodka” , Cột số lượng) 
0.5 

7.  Trích danh sách các mặt hàng đúng theo yêu cầu. 0.5 

8.  Sắp xếp bảng tính theo yêu cầu 0.5 

9.  Vẽ biểu đồ 0.5 
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